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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC; QUẢN LÝ, SỬ DỤNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP; CÔNG TÁC CÁN BỘ TẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TỪ NĂM 2010 ĐẾN HẾT QUÝ II NĂM 2014 VÀ CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC TẠI MỘT SỐ BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Quyết định số 103/QĐ-BNV ngày 11 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình công tác năm 2014 của Bộ Nội vụ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; công tác cán bộ tại doanh nghiệp Nhà nước từ năm 2010 đến hết Quý II năm 2014 và kết quả thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức tại một số Bộ, ngành, địa phương.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Các Bộ, ngành, đơn vị được kiểm tra;
- UBND các tỉnh, thành phố được kiểm tra;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố được kiểm tra;
- Website Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, CCVC (10b).
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Trần Anh Tuấn


 
KẾ HOẠCH
KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC; QUẢN LÝ, SỬ DỤNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP; CÔNG TÁC CÁN BỘ TẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TỪ NĂM 2010 ĐẾN HẾT QUÝ II NĂM 2014 VÀ CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC TẠI MỘT SỐ BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Quyết định 637/QĐ-BNV ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
Để có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; công tác cán bộ tại các doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; công tác cán bộ tại doanh nghiệp Nhà nước từ năm 2010 đến hết Quý II năm 2014 và kết quả thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức tại một số Bộ, ngành, địa phương, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Đánh giá khách quan, minh bạch, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; việc bổ nhiệm ngạch đối với công chức; bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức của một số Bộ, ngành, địa phương; quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; công tác cán bộ tại doanh nghiệp Nhà nước từ năm 2010 đến hết Quý II năm 2014 theo tinh thần Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”.
2. Thông qua kiểm tra phát hiện những ưu điểm, tích cực cũng như những thiếu sót, hạn chế, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; xác định đúng nguyên nhân, qua đó rút kinh nghiệm và đề ra biện pháp khắc phục, tháo gỡ. Kịp thời tham mưu lãnh đạo Bộ có kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp để nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; việc bổ nhiệm ngạch đối với công chức; bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trong cả nước; quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.
3. Việc kiểm tra phải tuân thủ đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm, tiết kiệm, đạt hiệu quả cao; không gây trở ngại đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị được kiểm tra.
II. NỘI DUNG KIỂM TRA
1. Đối với các Bộ, ngành, địa phương
a) Kiểm tra việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; việc bổ nhiệm ngạch đối với công chức, bổ nhiệm ngạch (chức danh nghề nghiệp) đối với viên chức tại một số Bộ, ngành, địa phương;
b) Kiểm tra việc thực hiện quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thời gian nghỉ hưu và việc kéo dài thời gian công tác đối với cán bộ, công chức tại các Bộ, ngành, địa phương và số lượng cấp phó tại các cơ quan, tổ chức;
c) Công tác đánh giá, phân loại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hàng năm;
d) Đánh giá toàn diện, khách quan, minh bạch chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện công tác quy hoạch, chính sách tuyển dụng, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức gắn với vị trí việc làm; xác định yêu cầu về tiêu chuẩn, số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng cơ quan, tổ chức, đơn vị; việc xử lý các biểu hiện tiêu cực, chạy chức, chạy quyền trong công tác quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức;
đ) Việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; thẩm quyền quyết định, giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; quy trình, thủ tục trong việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;
e) Kiểm tra việc thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”;
g) Công tác báo cáo, thống kê; giải quyết khiếu nại, tố cáo về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.
2. Đối với các doanh nghiệp Nhà nước
a) Kiểm tra việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giải quyết chế độ nghỉ hưu và việc kéo dài thời gian công tác đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý tại các doanh nghiệp Nhà nước;
b) Báo cáo số lượng cấp phó tại các doanh nghiệp và các nội dung liên quan khác theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.
(Có Phụ lục 1 kèm theo)

III. CƠ QUAN, TỔ CHỨC VÀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA
1. Đối tượng
a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
b) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
c) Các doanh nghiệp Nhà nước.
(Có Phụ lục 2 kèm theo)

2. Thời gian dự kiến:
Từ tháng 7/2014 đến tháng 03/2015.
3. Địa điểm dự kiến:
Trụ sở các Bộ, ngành, doanh nghiệp Nhà nước, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Sở, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh được kiểm tra.
IV. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH
1. Thành lập Đoàn kiểm tra do lãnh đạo Bộ làm Trưởng đoàn.
2. Các đơn vị được kiểm tra có trách nhiệm xây dựng báo cáo trên cơ sở đề cương gợi ý kèm theo Kế hoạch này. Cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.
3. Kết hợp nghe báo cáo của Bộ, ngành, doanh nghiệp Nhà nước và các địa phương với kiểm tra thực tế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
4. Thời gian làm việc với Bộ, ngành, doanh nghiệp Nhà nước và các địa phương, cụ thể:
a) Đối với Bộ, ngành: 01 ngày làm việc với Bộ, ngành; 01 ngày làm việc với 01 đơn vị hành chính và 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, ngành;
b) Đối với các doanh nghiệp nhà nước: 01 ngày;
c) Đối với các địa phương: 01 ngày làm việc với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 01 ngày làm việc với 01 Sở và 01 huyện.
V. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA
1. Thành phần Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ
a) Trưởng đoàn: Đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ.
b) Thành phần tham gia:

+ Lãnh đạo, chuyên viên Vụ Công chức - Viên chức, Vụ Tổ chức - Biên chế, Thanh tra Bộ, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan;
+ Đoàn kiểm tra làm việc tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam có 02 công chức Cơ quan đại diện của Văn phòng Bộ tại khu vực tham gia Đoàn kiểm tra;
+ Một số Bộ, cơ quan ngang Bộ: 01 đồng chí Lãnh đạo Vụ và 01 chuyên viên (Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp).
2. Thành phần làm việc của Bộ, ngành, doanh nghiệp Nhà nước và các địa phương được kiểm tra
a) Đại diện lãnh đạo Bộ, ngành hoặc đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước.
b) Thành phần tham gia:

+ Đối với Bộ, ngành: đại diện lãnh đạo và chuyên viên Vụ Tổ chức, cán bộ, Ban Tổ chức cán bộ và lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị có liên quan;
+ Đối với doanh nghiệp Nhà nước: đại diện lãnh đạo và chuyên viên đơn vị làm công tác tổ chức cán bộ, nhân sự, pháp chế và các đơn vị khác có liên quan;
+ Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: đại diện lãnh đạo, chuyên viên Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Tổ chức tỉnh ủy, thành ủy và lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị có liên quan;
+ Đối với các Sở được kiểm tra: đại diện lãnh đạo Sở; lãnh đạo, chuyên viên Sở Nội vụ; lãnh đạo, chuyên viên các phòng, đơn vị có liên quan của Sở được kiểm tra;
+ Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố được kiểm tra: đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh; đại diện lãnh đạo, chuyên viên Sở Nội vụ; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh, Phòng Nội vụ, Ban Tổ chức huyện ủy và các đơn vị có liên quan.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Vụ Công chức - Viên chức
a) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan tổ chức Đoàn kiểm tra theo nội dung Kế hoạch. Căn cứ vào kế hoạch công tác của lãnh đạo Bộ đề xuất lãnh đạo Bộ làm Trưởng đoàn;
b) Có trách nhiệm thông báo cho các cơ quan, đơn vị được kiểm tra về nội dung, thời gian, địa điểm và thành phần để bảo đảm cho việc kiểm tra đạt kết quả;
c) Phân công trách nhiệm chuẩn bị tài liệu, nội dung liên quan phục vụ Đoàn kiểm tra cho chuyên viên phụ trách lĩnh vực. Kết thúc mỗi cuộc kiểm tra có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra gửi lãnh đạo Bộ Nội vụ và các đơn vị được kiểm tra.
2. Vụ Tổ chức - Biên chế
a) Chủ trì, phối hợp với Vụ Công chức - Viên chức chuẩn bị các nội dung liên quan đến công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; cử công chức tham gia Đoàn kiểm tra;
b) Tổng hợp, báo cáo đánh giá về kết quả kiểm tra công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập gửi Vụ Công chức - Viên chức tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.
3. Thanh tra Bộ, Vụ Pháp chế
Cử công chức tham gia Đoàn kiểm tra; chuẩn bị nội dung theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình để làm việc với Bộ, ngành, doanh nghiệp Nhà nước và địa phương.
4. Văn phòng Bộ Nội vụ
Phối hợp với Vụ Công chức - Viên chức xây dựng dự toán kinh phí triển khai kế hoạch kiểm tra; bố trí phương tiện và các điều kiện cần thiết để bảo đảm cho Đoàn kiểm tra thực hiện có hiệu quả các nội dung kế hoạch đề ra.
5. Các Bộ, ngành, doanh nghiệp nhà nước và các địa phương
a) Có trách nhiệm xây dựng báo cáo theo nội dung đề cương kèm theo kế hoạch này và gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 25/6/2014;
b) Chuẩn bị các điều kiện hỗ trợ và phối hợp với Đoàn kiểm tra khi thực hiện kiểm tra tại đơn vị.
6. Nguồn kinh phí
Kinh phí phục vụ cho Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ được bố trí từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Nội vụ.
Nội dung và định mức chi thực hiện theo quy định hiện hành./.
 
PHỤ LỤC 1
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
(Kèm theo Quyết định số 637/QĐ-BNV ngày 19/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI
1. Công tác chỉ đạo, điều hành.
2. Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định về công tác cán bộ, công chức, viên chức.
II. KẾT QUẢ
Phần 1. Về tuyển dụng, sử dụng, quản lý, bổ nhiệm công chức, viên chức; quản lý, sử dụng biên chế:
A. Đối với các Bộ, ngành, địa phương:
1. Công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức
- Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, thành lập Hội đồng tuyển dụng; công tác ra đề thi, tổ chức thi, chấm thi; số lượng đăng ký tuyển dụng, số lượng dự thi tuyển, xét tuyển; việc công bố, công nhận kết quả thi và bố trí việc làm đối với thí sinh trúng tuyển; việc thực hiện quy chế, nội quy kỳ thi;
- Kiểm tra việc thực hiện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp vào công chức, viên chức được như: số lượng tiếp nhận hàng năm, quy trình tiếp nhận, tiêu chuẩn, điều kiện của các trường hợp được tiếp nhận; vị trí việc làm phù hợp với chuyên môn, năng lực theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
- Kiểm tra việc thực hiện quy định về thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên lên ngạch cán sự hoặc tương đương; từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương; nâng ngạch từ chuyên viên hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương (đối với Bộ, ngành được Bộ Nội vụ ủy quyền); nâng ngạch (thăng hạng chức danh nghề nghiệp) đối với viên chức;
- Việc thực hiện quy định về bổ nhiệm ngạch đối với công chức; bổ nhiệm ngạch (chức danh nghề nghiệp) đối với viên chức;
2. Việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm; kết quả xử lý sau đánh giá, phân loại.
3. Việc thực hiện quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý gắn với vị trí việc làm; xác định yêu cầu về tiêu chuẩn, số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
4. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; giải quyết chế độ thôi việc, nghỉ hưu cán bộ, công chức ở các Bộ, ngành, địa phương
- Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển (số lượng, vị trí); Số lượng cấp phó ở các Bộ, ngành, địa phương (từ chức danh Phó Vụ trưởng hoặc tương đương trở lên). 
- Thực hiện chế độ thôi việc, nghỉ hưu theo quy định;
- Các trường hợp đang kéo dài thời gian công tác.
5. Việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; thẩm quyền quyết định, giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; quy trình, thủ tục trong việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.
6. Công tác báo cáo, thống kê; giải quyết khiếu nại, tố cáo về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.
B. Đối với Doanh nghiệp Nhà nước:
1. Thực hiện công tác cán bộ ở các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty Nhà nước đặc biệt:
2. Bố trí số lượng cấp phó (Phó tổng Giám đốc, Phó Giám đốc) ở doanh nghiệp Nhà nước;
3. Việc thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển đối với người quản lý Doanh nghiệp Nhà nước;
4. Thực hiện chế độ thôi việc, nghỉ hưu và kéo dài thời gian công tác.
Phần 2. Kiểm tra thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”:
1. Kết quả triển khai và thực hiện các nội dung về cải cách chế độ công vụ, công chức và kế hoạch thực hiện năm 2014 theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg.
2. Kết quả triển khai thực hiện việc xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.
3. Kiểm tra việc hoàn thiện, xây dựng tiêu chuẩn ngạch công chức chuyên ngành và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành.
4. Việc xây dựng Quy chế và ứng dụng phần mềm tổ chức thi trên máy vi tính vào các kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch công chức.
5. Triển khai thực hiện việc thí điểm đổi mới tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp sơ, cấp phòng và thực hiện chế độ tập sự, thực tập lãnh đạo, quản lý tại một số Bộ, ngành, địa phương.
6. Triển khai thực hiện việc cập nhật, quản lý thông tin hồ sơ đội ngũ cán bộ, công chức ở các Bộ, ngành, địa phương.
7. Trao đổi về việc thực hiện Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của các Bộ, ngành, địa phương.
8. Trao đổi về những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức tại các Bộ, ngành, địa phương.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
2. Hạn chế
3. Nguyên nhân của những hạn chế
- Khách quan
- Chủ quan
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
1. Kiến nghị, đề xuất
- Kiến nghị với Chính phủ
- Kiến nghị với Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành ở Trung ương
2. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới./.
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